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1 F-1 Phạm Văn Xuân 05/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546744 Quảng Bình Không khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Quang 10/06/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50541917 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Văn Tuấn 01/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130392 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 F-4 Cao Văn Lưu 20/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50542251 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 F-5 Trần Đình Trung 10/09/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546611 Quảng Bình Không khám sức khỏe

6 F-6 Vũ Văn Nhàn 12/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130469 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 F-7 Phạm Thành Đỉnh 02/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546978 Quảng Bình Không khám sức khỏe

8 F-8 Hoàng Văn Viện 21/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50547738 Quảng Trị Không khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Hồng Trưỡng 10/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50546626 Quảng Bình Không khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Văn Tuấn 06/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130742 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Hoàng Văn An 18/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543300 Nghệ An Khám sức khỏe

12 F-12 Trần Quang Phú 11/05/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
90202439 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Xuân Nghĩa 25/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50545089 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 F-14 Hoàng Văn Dũng 02/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50545026 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Lê Văn Năm 03/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50544743 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 F-16 Mai Văn Sửu 01/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542300 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 F-17 Hoàng Anh Đàn 07/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546851 Quảng Bình Không khám sức khỏe

18 F-18 Hoàng Minh Thắng 02/01/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50547074 Quảng Bình Không khám sức khỏe

19 F-19 Phùng Đức Mạnh 26/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542309 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 F-20 Trần Văn Ký 28/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544613 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

21 F-21 Hoàng Văn An 22/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50544981 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 F-22 Nguyễn Duy Châu 19/10/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50547015 Quảng Bình Không khám sức khỏe
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23 F-23 Nguyễn Trung Hậu 20/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50547865 Quảng Trị Không khám sức khỏe

24 F-24 Nguyễn Văn Đạo 27/05/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90904317 Quảng Nam Khám sức khỏe

25 F-25 Vũ Văn Khánh 29/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130228 Ninh Bình Khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Văn Minh 20/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546615 Quảng Bình Không khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Văn Quý 20/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544862 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Thị Tùng Anh 27/05/2003 Nữ
Ngư 

nghiệp
51132154 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 F-29 Phạm Văn Sinh 25/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50542244 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-30 Võ Đình Phùng 10/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50548695 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

31 F-31 Chu Đình Tính 05/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542103 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Văn Long 07/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544711 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-33 Trịnh Văn Sang 04/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542143 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 F-34 Đặng Danh Quốc 22/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544824 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

35 F-35 Hoàng Văn Biển 15/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542250 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 F-36 Trần Thăng Kỳ 15/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50542180 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Đức Trung 20/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50549642 Kiên Giang Khám sức khỏe

38 F-38 Lê Văn Biểu 10/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50547086 Quảng Bình Khám sức khỏe

39 F-39 Nguyễn Lê Anh Tuấn 30/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50548675 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

40 F-40 Hồ Tiên Tuấn 18/11/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543630 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Văn Lĩnh 03/05/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50545046 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-42 Dương Văn Hải 20/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547796 Quảng Trị Không khám sức khỏe

43 F-43 Hoàng Nổ 19/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546614 Quảng Bình Không khám sức khỏe

44 F-44 Trần Văn Thành 17/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544667 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 F-45 Lê Văn Giang 06/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50542012 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Quang Trường 27/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50547826 Quảng Trị Không khám sức khỏe

47 F-47 Nguyễn Quang Hợp 01/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50548685 Quảng Ngãi Khám sức khỏe



48 F-48 Trương Quang Thành 30/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90202871 Quảng Trị Không khám sức khỏe

49 F-49 Lê Văn Hùng Anh 08/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50542164 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 F-50 Nguyễn Gia Bảo 08/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902142 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

51 F-51 Trần Thành 30/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90901316 Nghệ An Khám sức khỏe

52 F-52 Mai Văn Dũng 12/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50542240 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 F-53 Phan Viết Thắng 11/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544866 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

54 F-54 Võ Thanh Lâm 21/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546675 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 F-55 Nguyễn Công Trung 04/12/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50546973 Quảng Bình Không khám sức khỏe

56 F-56 Nguyễn Đức Toàn 03/10/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
90902183 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

57 F-57 Nguyễn Văn Bắc 21/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50543437 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 F-58 Võ Văn Tỉnh 20/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50547082 Quảng Bình Không khám sức khỏe

59 F-59 Nguyễn Mạnh Anh 02/01/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50541908 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 F-60 Hồ Khương Duy 15/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50543230 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 F-61 Trần Văn Đông 28/09/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130902 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

62 F-62 Lê Văn Điệp 01/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50547655 Quảng Trị Không khám sức khỏe

63 F-63 Nguyễn Văn Kiên 19/12/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50540915 Ninh Bình Không khám sức khỏe

64 F-64 Nguyễn Đức Quyền 22/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546739 Quảng Bình Không khám sức khỏe

65 F-65 Nguyễn Văn Văn 01/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546869 Quảng Bình Không khám sức khỏe

66 F-66 Dương Tiến Dũng 14/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543349 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 F-67 Kiều Văn Dy 15/01/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130811 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

68 F-68 Võ Minh Cương 07/02/2005 Nam
Ngư 

nghiệp
50545066 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

69 F-69 Lê Văn Long 18/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544784 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

70 F-70 Trần Văn Dũng 19/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547028 Quảng Bình Không khám sức khỏe

71 F-71 Nguyễn Thanh Bảo 14/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50543393 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 F-72 Trần Đình Hùng 30/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50544665 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



73 F-73 Lê Văn Đương 07/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50542019 Thanh Hóa Khám sức khỏe

74 F-74 Trần Văn Vũ 14/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544895 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

75 F-75 Tưởng Văn Hoài 20/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546720 Quảng Bình Không khám sức khỏe

76 F-76 Cao Văn Linh 11/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50542066 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 F-77 Nguyễn Hữu Tú 03/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50541940 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 F-78 Phạm Văn Tuấn 13/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50547022 Quảng Bình Không khám sức khỏe

79 F-79 Trần Văn Viên 14/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543458 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 F-80 Cao Duy Trường 28/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50541973 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 F-81 Nguyễn Văn Sửu 20/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547772 Quảng Trị Không khám sức khỏe

82 F-82 Phan Văn Huyến 20/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50545109 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

83 F-83 Đỗ Xuân Anh 28/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50542295 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 F-84 Nguyễn Đức Tài 13/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50544997 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

85 F-85 Phạm Văn Chung 22/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50540606 Nam Định Không khám sức khỏe

86 F-86 Bùi Văn Đảng 04/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543372 Nghệ An Không khám sức khỏe

87 F-87 Nguyễn Hà 15/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50548677 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

88 F-88 Nguyễn Văn Nhân 18/02/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130660 Nghệ An Không khám sức khỏe

89 F-89 Nguyễn Trần Nhật Linh 14/05/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50543491 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 F-90 Nguyễn Vinh Quang 19/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546850 Quảng Bình Không khám sức khỏe

91 F-91 Trương Công Quyết 20/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50545081 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

92 F-92 Trần Văn Võ 23/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50540602 Nam Định Không khám sức khỏe

93 F-93 Hoàng Văn Phú 16/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131640 Quảng Bình Không khám sức khỏe

94 F-94 Ngô Văn Năng 07/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50547045 Quảng Bình Không khám sức khỏe

95 F-95 Nguyễn Hữu Hoàng 04/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50547858 Quảng Trị Không khám sức khỏe

96 F-96 Nguyễn Minh Hải 14/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130813 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

97 F-97 Hoàng Minh Cường 07/08/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546637 Quảng Bình Không khám sức khỏe



98 F-98 Nguyễn Thế Ngọc 10/12/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546639 Quảng Bình Không khám sức khỏe

99 F-99 Nguyễn Tiến Đạt 04/11/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50544650 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

100 F-100 Nguyễn Văn Hoàng 11/10/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546670 Quảng Bình Không khám sức khỏe

101 F-101 Phan Văn Khương 05/02/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130998 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

102 F-102 Trần Văn Phúc 01/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50544675 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

103 F-103 Hoàng Văn Liến 13/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547875 Quảng Trị Không khám sức khỏe

104 F-104 Nguyễn Văn Bính 21/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50545057 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

105 F-105 Bạch Trọng Cương 23/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50543154 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 F-106 Bùi Quang Huy 10/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50542274 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 F-107 Hoàng Công Lực 21/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544780 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

108 F-108 Tạ Ngọc Báu 15/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50542015 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 F-109 Nguyễn Cao Tuấn 17/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202324 Quảng Bình Khám sức khỏe

110 F-110 Nguyễn Quốc Khánh 06/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546634 Quảng Bình Không khám sức khỏe

111 F-111 Nguyễn Tuấn Anh 31/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544914 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

112 F-112 Nguyễn Đức Nghĩa 26/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50541932 Thanh Hóa Khám sức khỏe


